
 
 

 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN, ĐẠI BIỂU  

THAM DỰ HỘI THẢO TRỰC TUYẾN  

TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ THẨM MỸ TRONG SỬ DỤNG  

TÚI NÂNG NGỰC THẾ HỆ MỚI 

 

Stt Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác 

I Báo cáo viên 

1 Nguyễn Hồng Hà 15.7.1973 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

II Đại biểu tham dự 

2 Đào Văn Giang 14.10.1979 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

3 Nguyễn Thị Thu Hằng 08.3.1981 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

4 Trần Thị Thanh Huyền 28.4.1980 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

5 Lê Văn Nam 20.5.1983 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

6 Trần Ngọc Vân 24.10.1985 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

7 Trần Ngọc Phương Anh 16.7.1996 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

8 Hoàng Thị Vân 24.9.1992 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

9 Dương Hồng Quân 04.12.1993 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

10 Vũ Anh Đức 03.01.1994 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

11 Ngô Mạnh Linh 22.10.1995 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

12 Lê Nguyễn Hoàng Anh 17.9.1995 
Số 11, ngách 5.11, Hoàng Tích Trí,  

Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 

13 Lý Tấn Việt 24.5.1971 
Phòng khám chuyên khoa PTTM Nguyễn Du,  

An Giang 

14 Nguyễn Thị Như Mai 07.4.1975 
Phòng khám chuyên khoa PTTM Nguyễn Du,  

An Giang 

15 Lê Văn Minh Tuệ 26.4.1989 
Viện thẩm mỹ quốc tế D&D,  

thành phố Hồ Chí Minh 

16 Võ Vỹ Tuấn 01.5.1988 
Bệnh viện Thẩm Mỹ Thanh Vân,  

thành phố Hồ Chí Minh 



 
 

Stt Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác 

17 Nguyễn Ngân Hà 06.4.1982 
Phòng khám chuyên khoa PTTM Charming, 

thành phố Hồ Chí Minh 

18 Nguyễn Hiền Bảo Khanh 03.5.1978 
Phòng khám chuyên khoa PTTM Charming, 

thành phố Hồ Chí Minh 

19 Cù Xuân Thanh 28.8.1965 
Bệnh viện Quân y 175, 

thành phố Hồ Chí Minh 

20 Nguyễn Minh Trung 02.10.1975 Bệnh viện Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

21 Châu Thanh Phong 03.11.1988 
Bệnh viện chuyên khoa PTTM Quốc tế Thảo 

Điền, thành phố Hồ Chí Minh 

22 Ngô Thị Vân Hương 20.10.1968 
Bệnh viện chuyên khoa PTTM Quốc tế Thảo 

Điền, thành phố Hồ Chí Minh 

23 Nguyễn Văn Thắng 19.8.1968 
Bệnh viện chuyên khoa PTTM Quốc tế Thảo 

Điền, thành phố Hồ Chí Minh 

24 Lê Uy Tín  03.01.1987 Mỹ viện Cát Anh, thành phố Hồ Chí Minh 

25 Lê Thị Ngọc Nữ 19.4.1978 Mỹ viện Cát Anh, thành phố Hồ Chí Minh 

26 Võ Cao Hoàng Phú 09.11.1993 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

27 Lê Văn Vĩnh 01.7.1968 
Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Khang Vĩnh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

28 Võ Văn Kế 06.6.1964 
Phòng khám thẩm mỹ quốc tế EMILYA,  

thành phố Hồ Chí Minh 

29 Huỳnh Việt Dũng 01.11.1964 Phòng Y tế huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai 

30 Nguyễn Văn Thành 26.12.1960 
Thẩm mỹ viện Hàn Việt, thành phố Hồ Chí 

Minh 

31 Phạm Huỳnh Anh Tuấn 22.4.1984 Bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh 

32 Chu Đình Khang  15.8.1969 Bệnh viện Chợ Rẫy 

33 Phạm Hồ Nam 09.02.1984 Bệnh viện Chợ Rẫy 

34 Cái Hữu Ngọc Thảo Trang 25.3.1987  Bệnh viện Chợ Rẫy 

35 Vũ Minh Đức 13.12.1979 Bệnh viện Chợ Rẫy 

36 Huỳnh Quang Khánh 02.02.1974 Bệnh viện Chợ Rẫy 

37 Lâm Quang An 04.11.1986 Bệnh viện Chợ Rẫy 

38 Trần Văn Dương 20.10.1974 Bệnh viện Chợ Rẫy 



 
 

Stt Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác 

39 Hồ Cao Vũ 10.3.1974 Bệnh viện Chợ Rẫy 

40 Nguyễn Trọng Hiếu 25.12.1995 Thẩm mỹ viện Dr Lee, thành phố Hồ Chí Minh 

41 Nguyễn Văn Hưng 02.8.1976 Thẩm mỹ viện Dr Lee, thành phố Hồ Chí Minh 

42 Lê Tấn Hùng 23.3.1972 
Thẩm mỹ viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí 

Minh 

43 Huỳnh Thành Giàu 01.01.1976 
Bệnh viện STO Phương Đông,  

thành phố Hồ Chí Minh 

44  Lương Minh Sơn 23.8.1993 
Bệnh viện STO Phương Đông,  

thành phố Hồ Chí Minh 

45 Ngô Hồng Phúc 16.3.1964 
Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng,  

thành phố Hồ Chí Minh 

46 Ngô Mộng Hùng 03.01.1974 
Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng,  

thành phố Hồ Chí Minh 

47 Trần Đức Hữu 21.11.1992 
Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng,  

thành phố Hồ Chí Minh 

48 Võ Tấn Sĩ 16.01.1967 
Bệnh viện thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng,  

thành phố Hồ Chí Minh 

49 Lê Nguyễn Diên Minh 10.12.1963 
Phòng khám chuyên khoa PTTH Thẩm Mỹ,  

thành phố Hồ Chí Minh 

50 Bùi Xuân Huân 28.4.1964 
Viện Thẩm mỹ Siam Thailan,  

thành phố Hồ Chí Minh 

51 Nguyễn Nam Mạnh 01.9.1986 
Viện Thẩm mỹ Siam Thailan,  

thành phố Hồ Chí Minh 

52 Vũ Văn Thức 02.02.1988 
Viện Thẩm mỹ Siam Thailan,  

thành phố Hồ Chí Minh 

53 Huỳnh Trương Bảo Tiên 24.12.1988 
Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Icon, 

thành phố Hồ Chí Minh 

54 Tô Tuấn Minh 17.3.1974 
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương,  

thành phố Hồ Chí Minh 

55 Nguyễn Thành Lân 30.8.1963 
Thẩm mỹ viện Mai Trinh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

56 Nguyễn Anh Tuấn 22.01.1960 
Bệnh viện Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí 

Minh 

57 Nguyễn Hiền Việt Dũng 25.01.1986 
Bệnh viện Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí 

Minh 

58 Hồ Xuân Dũng 12.9.1970 
Bệnh viện Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí 

Minh 

59 Trần Đình Quý 10.3.1969 
Phòng khám PTTM Đông Phương,  

Bà Rịa Vũng Tàu 



 
 

Stt Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác 

60 Trịnh Quang Đại 26.10.1972 
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn,  

thành phố Hồ Chí Minh 

61 Trần Duy Hải  19.02.1973 
Trung Tâm Giải Phẫu Thẩm Mỹ,  

thành phố Hồ Chí Minh 

62 Nguyễn Đức Tấn 14.11.1983 
Phòng Khám PTTM Sài Gòn New,  

thành phố Hồ Chí Minh 

63 Phạm Xuân Hùng 20.11.1964 
Trung Tâm Thẩm Mỹ Xuân Hùng, thành phố Hồ 

Chí Minh 

64 Nguyễn Anh Luân 23.12.1975 Bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh 

65 Trần Việt Thế Phương 08.8.1968 Bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh 

66 Nguyễn Tiến Huy 24.02.1978 
Thẩm Mỹ viện Sài Gòn Venus,  

thành phố Hồ Chí Minh 

67 Nguyễn Thanh Tuấn 22.4.1974 
Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức,  

thành phố Hồ Chí Minh 

68 Lâm Ngọc Anh 11.6.1979 
Phòng khám thẩm mỹ Lâm Hiệp Hoà,  

thành phố Hồ Chí Minh 

69 Hồ Quang Trưởng 15.02.1976 

Bệnh viện Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Thu Cúc -  

Chi nhánh Cty CP Thẩm mỹ Thu Cúc,  

thành phố Hồ Chí Minh 

70 Phan Quốc Việt 31.3.1970 Bệnh viện Bình Dân, thành phố Hồ Chí Minh 

71 Nguyễn Bảo Anh 21.01.1991 
Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ,  

thành phố Hồ Chí Minh 

72 Hoàng Tiến Hải 07.9.1975 Bệnh viện Thái Thượng Hoàng, thành phố Vinh 

73 Nguyễn Minh Dũng 12.01.1977 Thẩm mỹ viện Bác sĩ Nhân, thành phố Đà Nẵng 

74 Nguyễn Đình Tùng 03.3.1961 Bệnh viện Trung ương Huế 

75 Nguyễn Khắc Tiến 01.8.1989 Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

76 Chu Văn Chiến 30.12.1976 Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

77 Vũ Đình Giáp 29.9.1984 Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

78 Văn Công Duy 25.11.1995 Viện thẩm mỹ Văn Trường, thành phố Đà Nẵng 

79 Lê Kim Trọng 28.6.1983 Bệnh viện Đa khoa gia đình, thành phố Đà Nẵng 

80 Phan Ngọc Khóa 26.10.1980 Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 



 
 

Stt Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác 

81 Nguyễn Thế Huynh 14.3.1980 Bệnh viện 199, Bộ công an 

82 Phùng Cao Cường 10.4.1986 Bệnh viện 199, Bộ công an 

83 Nguyễn Minh Mẫn 04.5.1987  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế 

84 Bùi Thanh Tình 10.7.1987 Bệnh viện Ung bướu Đà nẵng 

85 Bùi Sỹ Nghĩa 12.7.1987 Bệnh viện Ung bướu Đà nẵng 

86 Lê Minh Tuấn 10.10.1982 
Phòng khám chuyên khoa PTTM  

ThS.BS Lê Minh Tuấn, thành phố Huế 

87 Hồ Khả Vĩnh Nhân 25.8.1985 
Phòng khám chuyên khoa PTTM Dr. Vĩnh 

Nhân, thành phố Đà Nẵng 

88 Trần Thiện Nhân 24.5.1981 Viện thẩm mỹ Thiện Nhân, thành phố Đà Nẵng 

89 Lê Hồng Phúc 14.11.1979 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế 

90 Đỗ Tuấn Ngọc 19.8.1985 Bệnh Viện Đà Nẵng 

91 Nguyễn Duy Khánh 01.11.1984 Bệnh Viện Đà Nẵng 

92 Văn Trường 30.3.1979 Viện thẩm mỹ Văn Trường, thành phố Đà Nẵng 

93 Đồng Hà Trung 11.11.1990 Bệnh viện E 

94 Vũ Thị Dung 03.4.1984 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

95 Trần Thị Diệu Linh 14.12.1992 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

96 Dương Mạnh Chiến 11.02.1984 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

97 Trần Doãn Lâm 04.02.1990 Bệnh viện An Việt, thành phố Hà Nội 

98 Đào Sơn Tùng 21.3.1984 Bệnh viện An Việt, thành phố Hà Nội 

99 Vũ Bá Tùng 16.11.1993 Bệnh viện An Việt, thành phố Hà Nội 

100 Nguyễn Nhâm Quỳnh Anh 05.10.1985 Bệnh viện An Việt, thành phố Hà Nội 

101 Trương Mạnh Hồng 06.6.1972 Bệnh viện Bưu Điện 

102 Hoàng Mạnh Ninh 29.6.1982 Bệnh viện Bưu Điện 



 
 

Stt Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác 

103 Nguyễn Như Mạnh 01.02.1994 Bệnh viện Bưu Điện 

104  Phạm Quang Hoạch 13.9.1986 Thẩm Mỹ Viện Dr. Phạm, thành phố Hà Nội 

105 Nguyễn Vũ Hoàng 04.02.1976 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 

106  Uông Thanh Tùng 23.02.1978 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 

107  Phan Đức Tuynh 06.10.1976 Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, thành phố Hà Nội 

108 Thanh Lưu Văn 21.5.1988 Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, thành phố Hà Nội 

109 Trần Quang Hòa 01.4.1983 Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, thành phố Hà Nội 

110 Lê Việt Hưng 16.4.1982 Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, thành phố Hà Nội 

111 Nguyễn Văn Hạ 06.3.1991 Bệnh viện Đa khoa Hà Thành, thành phố Hà Nội 

112 Đặng Văn Định 08.02.1990 
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà,  

thành phố Hà Nội 

113 Hoàng Anh Dũng 30.12.1987 Bệnh viện K 

114 Phạm Phương Thảo 03.11.1991 Viện thẩm mỹ Hà Nội, thành phố Hà Nội 

115  Đồng Văn Thiện 06.8.1978 Công ty Gunmi HaNoi, thành phố Hà Nội 

116  Nguyễn Bá Tuấn 15.10.1982 Công ty Gunmi HaNoi, thành phố Hà Nội 

117 Lê Hữu Điền 20.02.1981 
Trung tâm thẩm mỹ DrD - chi nhánh Công ty CP 

Bệnh viện Đông Đô 

118 Văn Cường Bùi 25.3.1983 Thẩm Mỹ viện Hương Giang, thành phố Hà Nội 

119 Hoàng Quang Huy 06.7.1995 Thẩm Mỹ Quốc Tế Damin, thành phố Hà Nội 

120 Nguyễn Xuân Phúc 10.8.1983 Viện thẩm mỹ Mine Korea, thành phố Hà Nội 

121 Lê Sỹ Đà 15.8.1991 Thẩm Mỹ Quốc Tế 108, thành phố Hà Nội 

122 Lê Trung Kiên 05.11.1989 Bệnh viện Thẩm Mỹ Thu Cúc, thành phố Hà Nội 

123 Nguyễn Văn Hạ 06.3.1991 
Bệnh viện Đa Khoa Hà Thành, thành phố Hà 

Nội 

124 Nguyễn Đình Quân 06.5.1981 Bệnh Viện Da Liễu Trung ương 



 
 

Stt Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác 

125  Mai Mạnh Tuấn 03.9.1969 Viện thẩm mỹ Hà Nội, thành phố Hà Nội 

126  Nguyễn Thị Hồng Vân 05.6.1983 Bệnh viện Đông Đô, thành phố Hà Nội 

127 Dương Nguyễn Việt Anh 19.9.1991 Bệnh viện Đông Đô, thành phố Hà Nội 

128  Dương Tuấn Mạnh 11.5.1991 Bệnh viện Đông Đô, thành phố Hà Nội 

129 Phi Hữu Quân 30.12.1989 Viện thẩm mỹ Mine Korea, thành phố Hà Nội 

130  Nguyễn  cao Ly 20.5.1978 Bệnh viện Hồng Hà, thành phố Hà Nội 

131 Trần Anh Tuấn 11.01.1987 Thẩm Mỹ Dr Anh Tuấn, thành phố Hà Nội 

132  Nguyễn Xuân Quân 20.10.1992 Bệnh viện Đa khoa Hà Nội 

133 Nguyễn Thành Nhân 02.6.1965 
Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ TS.BS 

Nguyễn Thành Nhân, thành phố Hồ Chí Minh 

134 Đồng Quang Duyên 20.6.1954 
Phòng khám thẩm mỹ Quốc tế,  

thành phố Hồ Chí Minh 

135 Vũ Tiến Thành 15.7.1980 Bệnh viện Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh 

136 Bùi Hải Nguyên  04.01.1988 Bệnh viện Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh 

137 Đỗ Xuân Trường 17.5.1973 Thẩm mỹ Xuân Trường, thành phố Hồ Chí Minh 

138 Nguyễn Đức Minh 11.02.1971 
Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Bác sĩ Minh,  

thành phố Hồ Chí Minh 

139 Phạm Hiếu Liêm 11.11.1974 
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch,  

thành phố Hồ Chí Minh 

140 Đinh Phương Đông 27.8.1977 
Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí 

Minh 

141 Võ Anh Tuấn 28.8.1970 Bệnh viện Vạn Hạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

142 Hồ Quốc Việt 31.12.197 
Trung tâm thẩm mỹ Kalian, thành phố Hồ Chí 

Minh 

143 Trịnh Quang Nhật 28.6.1981 Bệnh viện 1A, thành phố Hồ Chí Minh 

144 Nông Hữu Thọ 27.6.1984 
Bệnh viện thẫm mỹ Jacquelin,  

thành phố Hồ Chí Minh 

145 Nguyễn Thanh Vân 4.11.1957 
Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân,  

thành phố Hồ Chí Minh 

146 Nguyễn Thanh Minh 01.01.1977 
Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân,  

thành phố Hồ Chí Minh 



 
 

Stt Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác 

147 Đỗ Thị Thu Vân 30.7.1959 
Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân,  

thành phố Hồ Chí Minh 

148 Nguyễn Diễm Diệu 18.10.1965 
Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân,  

thành phố Hồ Chí Minh 

149 Đỗ Thị Kim Thảo 11.01.1980 
Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân,  

thành phố Hồ Chí Minh 

150 Nguyễn Thu Hiền 11.01.1984 
Bệnh viện thẩm mỹ Thanh Vân,  

thành phố Hồ Chí Minh 

151 Trần Ngọc Thọ 07.7.1966 
Bệnh viện Thẩm mỹ Medika,  

thành phố Hồ Chí Minh 

152 Nguyễn Thanh Sĩ  10.10.1989 
Bệnh viện thẩm mỹ Sao Hàn,  

thành phố Hồ Chí Minh 

153 Lê Hoàng Vinh 10.11.1983 
Thẩm mỹ viện Dr Vinh Le, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 


